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Mã đề 001

Câu 1: 
Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu thị trường:

- Sở thích 




0.33đ

- Thu nhập của người tiêu dùng

0.33đ

- Giá các hàng hóa liên quan

0.33đ

- Chính sách của Chính phủ

0.33đ

- Quy mô thị trường



0.33đ
- Sự kỳ vọng của người tiêu dùng
0.33đ
Câu 2:

a. Ta có phương trình đường cầu: Qd = a – Pb 

0.25đ
· Hệ phương trình :      40 = a – 10b



0.25đ
  36 = a – 12b

Giải hệ phương trình ta được  : b = 2 ; a = 60


0.25đ
· Phương trình đường cầu có dạng: Qd = 60 – 2p

0.25đ
Ta có phương trình đường cung: Qs = a + Pb

0.25đ

· Hệ phương trình :      20 = a + 10b



0.25đ

  26 = a + 12b




Giải hệ phương trình ta được  : b = 3 ; a = -10


0.25đ

· Phương trình đường cầu có dạng: Qs = -10 + 3p

0.25đ

b. Tính giá và sản lượng cân bằng

Ta có : Qd = Qs 

( 60 – 2P = -10 + 3P




0.5đ

Giải phương trình ta có P = 14 ; Q = 32 


0.5đ

c. Đồ thị điểm cân bằng ( 1đ)







Câu 3:
a. Phương trình đường ngân sách:

I = XPx + YPy

· 9X + 3Y = 180 




1đ
b. Tính    MUx = TU’(x) = Y



0.25đ
 MUy = TU’(y) = X



0.25đ
MRSx/y = MUx/y = Y/X


0.5đ
c. Tìm phương án tiêu dùng tối ưu


 9X + 3Y = 180
Y/9 = X/3




0.5đ
Giải hệ phương trình ta được X = 10; Y = 30 

0.5đ
d. Tổng lợi ích đạt được 

TU = XY = 10 x 30 = 300



1đ
_______Hết_______
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Mã đề 002

Câu 1: 

Các nhân tố ảnh hưởng đến cung thị trường:

- Công nghệ 




0.4đ
- Giá các yếu tố đầu vào


0.4đ

- Chính sách của Chính phủ

0.4đ

- Số lượng các nhà sản xuất


0.4đ

- Sự kỳ vọng của nhà sản xuất

0.4đ
Câu 2:

d. Ta có phương trình đường cầu: Qd = a – Pb 

  
0.25đ

· Hệ phương trình :      500 = a – 30b



0.25đ

  400 = a – 25b

Giải hệ phương trình ta được  : b = 20 ; a = 700



0.25đ

· Phương trình đường cầu có dạng: Qd = 700 – 20p

0.25đ

Ta có phương trình đường cung: Qs = a + Pb


0.25đ

· Hệ phương trình :      100 = a + 30b



0.25đ

  200 = a + 25b




Giải hệ phương trình ta được  : b = 20 ; a = -100



0.25đ

· Phương trình đường cầu có dạng: Qs = -100 + 20p

0.25đ

e. Tính giá và sản lượng cân bằng

Ta có : Qd = Qs 

( 700 – 20P = -100 + 20P




0.5đ

Giải phương trình ta có P = 20 ; Q = 300 


0.5đ

f. Đồ thị điểm cân bằng ( 1đ)







Câu 3:
a. Phương trình đường ngân sách:

I = XPx + YPy

· 3X + Y = 60 




1đ

b. Tính    MUx = TU’(x) = Y



0.25đ

 MUy = TU’(y) = X



0.25đ

MRSx/y = MUx/y = Y/X


0.5đ

c. Tìm phương án tiêu dùng tối ưu



 3X + Y = 60

Y/3 = X/1




0.5đ

Giải hệ phương trình ta được X = 10; Y = 30 

0.5đ

d. Tổng lợi ích đạt được 

TU = XY = 10 x 30 = 300



1đ

_______Hết_______

          
   TRƯỞNG BỘ MÔN

         




GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

                 (Ký và ghi rõ họ tên)
           



                           (Ký và ghi rõ họ tên)
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